
IEEP Student Progress Record

COLIN

CLASS:

# Stu. ID

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total

1 1458005 VÕ THỊ HỒNG CẨM
78 60 56 83 80 63 62.3

2 1459006 DOÃN LÊ THANH BẢO
56 65 52 63 35 17 48

3 1459012 HuỲNH KiẾN ĐẠT
44 45 68 63 80 27 52.8

4 1458012 ĐỖ MINH HÀO
83 70 68 83 68 83 75.8

5 1458021 HOÀNG LÊ LAM
67 50 84 52 85 63 66.8

6 1459042 NGUYỄN HỒNG PHÁT
56 60 60 43 65 33 52.8

7 1459045 NGUYỄN ANH QUÂN 50 50 52 53 70 23 49.7

8 1458038 HỒ KHÁNH ANH THƯ 56 55 48 59 53 47 53

9 1458040 KHIẾU ĐỖ BẢO TOÀN
78 55 72 65 65 3 56.3

10 1458051 NGUYỄN HẢI VI
33 70 32 34 70 20 43.2

11 1459024 HuỲNH GIA NHẬT KHANG
67 70 72 64 65 27 60.8

12 1458045 NGUYỄN KHẢI TRÍ
89 80 64 72 65 47 69.5
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